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1. Mã số môn học: 52.E.008.3
2. Số tín chỉ: 03 tín chỉ 
3. Thông tin về giảng viên:

1/ Th.S Trịnh Minh Phương

Địa điểm làm việc: Học viện Ngoại giao

 Điện thoại: 0936925678   email: phuongtm@mofa.gov.vn
2/ Nguyễn Minh Phương

Địa điểm làm việc: Học viện Ngoại giao 

Điện thoại: 0936191611    email: phuong.nguyenminh1611@gmail.com
4. Trình độ:  

      Dành cho sinh viên năm thứ hai, học kỳ 4, hệ cử nhân tiếng Anh. 

5. Phân bổ thời gian: 45 tiết lý thuyết (3 Tín chỉ)
· Nghe giảng lý thuyết, thảo luận :  39 tiết
· Tự học                        :  6 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Đã hoàn thành phần tiếng Anh Cơ sở 1, 2, 3.
7. Mục tiêu của học phần:
Khoá học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quát về Văn học Anh- Mỹ cận đại với một số tác giả và tác phẩm nổi tiếng. Sau khoá học, sinh viên có thể:

- Nắm được bức tranh tổng thể của nền Văn học Anh - Mỹ cận đại.

- Nắm vững những yếu tố cơ bản khi phân tích một tác phẩm văn học .

- Cảm thụ được cái hay cái đẹp của văn học và biết cách phân tích một số tác phẩm tiêu biểu của hai nền văn học Anh-Mỹ.

- Nâng cao kỹ năng viết luận và thuyết trình.
8. Tóm tắt nội dung học phần:
Học phần được giảng dạy trong 3 tín chỉ với các tác phẩm truyện ngắn và tiểu thuyết, cụ thể gồm 3 nội dung chính sau đây:

8.1 Các yếu tố cơ bản của một tác phẩm văn học

8.2 Tổng quan văn học Anh bao gồm: Tóm lược về lịch sử và các giai đoạn văn học Anh và các trường phái văn học Anh qua các tác phẩm tiêu biểu. Về kịch có William Shakespeare (Romeo & Juliet), về thơ có William Wordsworth (Hoa thuỷ tiên), về truyện ngắn phong cách hiện thực có Somerset Maugham (Lối thoát), truyện ngắn khoa học hiện thực có Arthur Conan Doyle (Sherlock Holmes – Cuộc phiêu lưu của Charles Augustus Milverton).

8.3 Tổng quan văn học Mỹ bao gồm: tóm lược lịch sử Mỹ, lịch sử các giai đoạn văn học Mỹ, các tác giả và tác phẩm tiêu biểu. Cụ thể là: Văn học hiện thực -  Mark Twain với tác phẩm "Cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer", Margaret Mitchell với “Cuốn theo chiều gió”, O’ Henry với tác phẩm "Chiếc lá cuối cùng"; Văn học hiện đại thế kỷ 20 Earnest Hemmingway  với tác phẩm "Giã từ vũ khí"; “Chuông nguyện hồn ai”.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:
1. Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các  ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

2. Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

3. Phải có mặt trên lớp tối thiểu 80% số tiết theo qui định của học phần; phải làm đầy đủ các bài kiểm tra, bài tập về nhà theo sự hướng dẫn của giảng viên. 

10. Tài liệu học tập:

- Giáo trình: do Khoa Tiếng Anh - HVNG tự biên soạn

- Sách tham khảo: 

1. “An Introduction to  Literature” (11th edition) của Barnet, S. & Berman, M. & Burto, W. & Cain, W.E., (1997)

2. “A History of English and American Literature” của Nguyễn Xuân Thơm (1997)

3. “English Literature”. L.Cortes, Nikiforova, Soudlenkova, Phạm Xuân Hùng giới thiệu

11. Tiêu chí đánh giá sinh viên:
Sinh viên phải lên lớp tối thiểu 80% số tiết để đủ điều kiện thi kết thúc học phần
	Tiêu chí đánh giá
	Tỷ  trọng
	Hình thức thực hiện

	Điểm giữa kỳ - Văn học Anh
	10%
	Thuyết trình & thảo luận (theo nhóm)

	Điểm giữa kỳ - Văn học Mỹ
	10%
	Thuyết trình & thảo luận (theo nhóm)

	Điểm thi kết thúc học phần
	80%
	Tự luận – 90 phút (bài viết cá nhân)


12. Thang điểm:

      + Thang điểm 10,0

      + Điểm đạt: Từ 4 trở lên 

13. Nội dung của học phần:

13.1 Văn học Anh:

Phần I: Lý thuyết

· Giới thiệu khái quát về văn học Anh

· Tác giả William Shakespeare và tác phẩm Romeo & Juliette, phân tích trích đoạn Vườn nhà Juliette.

· Tác giả William Wordsworth và tác phẩm Hoa thuỷ tiên (The Daffodils)

· Tác giả Arthur Conan Doyle và truyện ngắn về Sherlock Holmes, phân tích truyện ngắn “Cuộc phiêu lưu của Charles Augustus Milverton”

· Tác giả Somerset Maugham và tác phẩm Lối thoát.

Phần II: Thảo luận & Thuyết trình

· Làm việc theo nhóm (4 sinh viên/nhóm)

· Bài thuyết trình 10’/nhóm

· Bài thu hoạch trên cơ sở bài thuyết trình

13.2: Văn học Mỹ:

Phần I: Lý thuyết 

- Giới thiệu khái quát văn học Mỹ

- Tác giả Mark Twain và tác phẩm Cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer. Nghiên cứu trích đoạn Chương 2 của tác phẩm.

- Tác giả Margaret Mitchell với tác phẩm Cuốn theo chiều gió

- Tác giả Earnest Hemmingway với tác phẩm Giã từ vũ khí (chương 4), 
- Tác giả O’ Henry với tác phẩm Chiếc lá cuối cùng

Phần II: Thảo luận & thuyết trình:

- Làm việc theo nhóm (4 sinh viên/nhóm)

- Bài thuyết trình 10 phút

- Nộp bài viết trên cơ sở bài thuyết trình

14. Kế hoạch học tập và giảng dạy cụ thể:
	THỜI GIAN
	SỐ TIẾT
	NỘI DUNG
	Yêu cầu SV 
chuẩn bị trước khi lên lớp
	GHI CHÚ

	Tuần 1
	3
	Khái quát văn học Anh
	Đọc trước giới thiệu chung về văn học Anh
	

	Tuần 2


	3
	Tác giả William Shakespeare và tác phẩm Romeo và Juliette
Cảnh 2 – Màn 2, trích đoạn Vườn nhà Juliette
	Nắm rõ hệ thống nhân vật, hoàn cảnh xã hội của tác  phẩm.
Nắm được phong cách lãng mạn của Shakespeare trong trích đoạn.
	Bài nghiên cứu của nhóm

	Tuần 3
	3
	Tác giả William Wordsworth và tác phẩm Hoa thuỷ tiên (The Daffodils)
	Nghiên cứu kỹ về tác giả và hoàn cảnh ra đời của tác phẩm

Nắm được nội dung và phong cách nghệ thuật được thể hiện trong tác phẩm
	

	Tuần 4
	3
	Tác giả Arthur Conan Doyle và tác phẩm Sherlock Holmes - Cuộc phiêu lưu của Charles Augustus Milverton.
	Nắm được tác giả, tính cách nhân vật, logic trong suy luận của nhân vật.

Nắm được suy luận thực tế, có tính ứng dụng trong phong cách văn trinh thám.
	

	Tuần 5

	3
	Tác giả Somerset Maugham và tác phẩm Lối thoát
	Nghiên cứu kỹ về tác giả và hoàn cảnh ra đời của tác phẩm

Nắm được tính cách nhân vật, nội dung hiện thực của truyện ngắn.
	Bài nghiên cứu của nhóm

	Tuần 6
 
	3
	Tự học: chuẩn bị bài thuyết trình và bài báo cáo theo chuyên đề của giảng viên yêu cầu
	
	

	Tuần 7

 
	3
	Thuyết trình và thảo luận 
	SV nộp bài thảo luận và báo cáo
	

	Tuần 8


	3
	Khái quát văn học Mỹ
	Đọc trước phần giới thiệu chung về môn học
	

	Tuần 9

	3
	Tác giả Mark Twain và tác phẩm Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer

Phân tích & thảo luận: Chương 2 & 4
	Nghiên cứu về tác giả, bối cảnh lịch sử của tác phẩm.

Nắm rõ nội dung của tác phẩm, đọc kĩ Chương 2 và 4
	Bài nghiên cứu của nhóm

	Tuần 10

	3
	Tác giả Earnest Hemmingway với tác phẩm Giã từ vũ khí
Phân tích & thảo luận: Chương 4
	Nghiên cứu về tác giả, bối cảnh lịch sử của tác phẩm.

Nắm rõ nội dung của tác phẩm, đọc kĩ Chương 4
	Bài nghiên cứu của nhóm

	Tuần 11

	3
	Tác giả Margaret Mitchell với tác phẩm Cuốn theo chiều gió

Phân tích & thảo luận: bối cảnh lịch sử, tính cách nhân vật.
	Nghiên cứu về tác giả, bối cảnh lịch sử của tác phẩm.

Nắm rõ nội dung của tác phẩm.
	Bài nghiên cứu của nhóm

	Tuần 12

	3
	Tác giả O’ Henry với tác phẩm Chiếc lá cuối cùng
Phân tích & thảo luận: Cốt truyện và nhân vật
	Nghiên cứu về tác giả, đọc thêm những truyện ngắn khác của tác giả
	Bài nghiên cứu của nhóm

	Tuần 13

 
	3
	Tự học: chuẩn bị bài thuyết trình và bài báo cáo theo chuyên đề của giảng viên yêu cầu
	
	Bài nghiên cứu của nhóm

	Tuần 14


	3
	Thuyết trình và thảo luận
	SV nộp báo cáo 
	

	Tuần 15

	3
	Tổng kết văn học Anh-Mỹ và các tác phẩm đã học.
	
	

	Tổng
	45
	
	
	


  Hà Nội, ngày 20 tháng 1năm 2013


Lãnh đạo Học viện       Trưởng PĐT               Trưởng Khoa          TM Nhóm Biên sọan                       
         Đặng Đình Quý 
   Nguyễn Thị Thìn 
   Hoàng Văn Hanh       Trịnh Minh Phương

